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Mẫu 02_HĐQT: Sơ yếu lý lịch ứng viên 

  

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

 

1. Thông tin cá nhân 

▪ Họ và tên: Đoàn Quốc Khánh     

▪ Ngày tháng năm sinh: 1974 

▪ Nơi sinh: Việt Nam                        

▪ Giới tính: Nam 

▪ Quốc tịch: Việt Nam  

▪ CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001074037572 cấp ngày: 20/01/2022 tại: Cục Cảnh sát Quản lý 

Hành chính về Trật tự Xã hội 

▪ Dân tộc: Kinh 

▪ Quê quán: ………………………………………………………… 

▪ Nơi thường trú: 24/15/4 Võ Oanh, P25, Q Bình thạnh, Tp HCM 

▪ Nơi ở hiện tại: 24/15/4 Võ Oanh, P25, Q Bình thạnh, Tp HCM  

▪ Chức vụ hiện nay:  

- Quyền Giám đốc điều hành Khối phát triển vùng nguyên liệu Công ty Cổ phần sữa Việt 

Nam  

- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP 

▪ Mobile:  0903003406 

▪ Email: dqkhanh@vinamilk.com.vn 

▪ Trình độ văn hóa: 12/12 

2.  Trình độ chuyên môn 

 

Thời gian Trường/Nơi đào tạo Bằng cấp 

 Đại học tổng hợp công nghệ 

sinh học Matx cơ va 

Kỹ sư Tự động hóa 
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3. Quá trình công tác 

 

Thời gian Chức vụ Tên tổ chức 

9/2023 – nay Quyền Giám đốc Điều hành Khối phát 

triển vùng nguyên liệu 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 

10/2023 – nay Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam 

- CTCP 

2016-2023 Tổng Giám đốc Angkor Dairy Products Co., Ltd. tại 

Campuchia – Công ty Cổ phần Sữa 

Việt Nam 

2013-2016 Trưởng Dự án, năm 2015 bắt đầu qua 

làm việc toàn phần tại Campuchia 

giám sát xây dựng, lắp đặt, đưa vào 

vận hành thiết bị 

Dự án Nhà máy sữa Angkor – 

Campuchia- Công ty Cổ phần Sữa 

Việt Nam 

2009-2013 Trưởng Ban Kỹ thuật, năm 2012 hỗ 

trợ Phòng Dự án giám sát lắp đặt 

M&E dự án Nhà máy sữa bột Việt 

Nam 

Nhà máy sữa Dielac – Công ty Cổ 

phần Sữa Việt Nam 

2007-2009 Tổ trưởng Tổ Điện- Ban Cơ Điện Tổ trưởng Tổ Điện- Ban Cơ Điện 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 

2005-2007 Phụ trách kỹ thuật, mua sắm, lắp đặt, 

đưa vào vận hành thiết bị 

Dự án Nhà máy cà phê Sài gòn thuộc 

Phòng Dự án Công ty Cổ Phần Sữa 

Việt Nam 

 

2001-2003 Điều phối dự án lắp đặt dây chuyền rót 

sữa bột 

Nhà máy sữa Dielac – Công ty Cổ 

phần Sữa Việt Nam 

1999 -2000 Phân xưởng sản xuất Cơ Điện và Ban 

Kỹ thuật 

Nhà máy sữa Dielac – Công ty Cổ 

phần Sữa Việt Nam 

▪ Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): 
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4.  Quan hệ gia đình 

 

(Kê khai các mối quan hệ gia đình: Cha ruột, Cha nuôi, Mẹ ruột, Mẹ nuôi, Vợ/Chồng, Anh/Chị/Em 

ruột, Con ruột, Con nuôi) 

 

ST

T 

Họ tên Mối quan hệ Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Số 

CMND/CC

CD/Hộ 

chiếu 

Nghề 

nghiệp/ 

chức vụ 

Nơi làm 

việc 

1 Đoàn Văn Sự Bố       

2 Nguyễn Thị Thái Mẹ      

3 Đoàn Thị Hoài Hương Em ruột      

4 Lương Thị Hà Vợ      

5 Đoàn Hoàng Nga Con      

6 Đoàn Lương Hoài 

Thương  
Con  

    

7 Đoàn Lương Hoài An Con      

8 Lương Văn Kín Bố Vợ       

9 Lê Thị Đẹp Mẹ Vợ       

10 Công ty Cổ phần Sữa 

Việt Nam 
Giám đốc điều 

hành Khối phát 

triển vùng nguyên 

liệu 

    

 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, hợp lý và sẽ tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được kê khai ở trên. 

  

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024 

Ứng cử viên 

 

 

(Đã ký) 

 

Đoàn Quốc Khánh 

 

 



Mẫu 02_BKS: Sơ yếu lý lịch ứng viên 

  

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT  

 

 

1. Thông tin cá nhân 

▪ Họ và tên: TRẦN THÁI THOẠI TRÂN      

▪ Ngày tháng năm sinh: 16/04/1985 

▪ Nơi sinh: Ninh Thuận                          

▪ Giới tính: Nữ 

▪ Quốc tịch: Việt Nam  

▪ CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 058185000202 cấp ngày: 11/01/2021 tại: Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH 

▪ Dân tộc: Kinh 

▪ Quê quán: Ninh Thuận 

▪ Nơi thường trú: C/C Sunrise city Central, 25 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, 

HCM. 

▪ Nơi ở hiện tại: như trên 

▪ Chức vụ hiện nay: Giám đốc Phòng KSNB & QLRR tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty Cổ phần 

Sữa Việt Nam 

▪ Mobile: 0945448485  

▪ Email: ttttran@vinamilk.com.vn  

▪ Trình độ văn hóa: ………………………………… 

2.  Trình độ chuyên môn 

 

Thời gian Trường/Nơi đào tạo Bằng cấp 

2004 – 2007 Trường Đại Học Tôn Đức 

Thắng 

Cử nhân chuyên ngành kế toán kiểm toán 

3. Quá trình công tác 

 

Thời gian Chức vụ Tên tổ chức 

 



05/2007 – 

07/2008  

Trợ lý kiểm toán CPA Hà Nội _ HCM office  

8/2008 – 

09/2010 

Kiểm toán viên Công ty E&Y 

09/2010 – 

06/2014 

Chuyên viên kiểm soát nội bộ Công ty CP sữa Việt Nam 

06/2014 – 

04/2019 

Trưởng ban Kiểm soát hệ thống Cô Công ty CP sữa Việt Nam 

04/2019 – 

nay  

Giám đốc Phòng KSNB & QLRR Công ty CP sữa Việt Nam 

▪ Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): 

4.  Quan hệ gia đình 

 

(Kê khai các mối quan hệ gia đình: Cha ruột, Cha nuôi, Mẹ ruột, Mẹ nuôi, Vợ/Chồng, Anh/Chị/Em 

ruột, Con ruột, Con nuôi) 

 

STT Họ tên Mối 

quan 

hệ 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số 

CMND/CCC

D/Hộ chiếu 

Nghề 

nghiệp/ 

chức vụ 

Nơi làm 

việc 

1 Trần Văn Nghĩa Cha     

2 Thái Thị Lý Mẹ     

3 Trần Thái Bảo 

Trân 

Chị 

ruột 

    

4 Nguyễn Duy Anh Chồng     

 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, hợp lý và sẽ tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được kê khai ở trên. 

  

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024 

Ứng cử viên 

 

 

(Đã ký) 

 

Trần Thái Thoại Trân 
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